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MÔN VẬT LÝ
Ngày kiểm tra: 12/12/2014
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2 điểm)
Hai lực cân bằng là gì? Cho ví dụ minh họa?
Câu 2(2 điểm). 
Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? Đơn vị của trọng lực là gì?
Câu 3: (2 điểm) 
Nêu  các máy cơ đơn giản có trong vật dụng và thiết bị thông thường? Nêu tác dụng của mặt phẳng nghiêng?

Câu 4: (3 điểm) 
Một khối kim loại có thể tích 0,002m3, có khối lượng 15,6kg.

a.Tìm trọng lượng của khối kim loại?

b.Tìm khối lượng riêng của kim loại?

c.Tìm trọng lượng riêng của kim loại?

Câu 5: (1 điểm) 
Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải thì càng dễ hơn?

.........…….Hết……........
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	
	-Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều.

-Ví dụ: Quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang, nó chịu tác dụng của hai lực cân bằng là lực hút của trái đất tác dụng lên quyển sách có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và lực đẩy của mặt bàn tác dụng lên quyển sách có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên. Hai lực này có độ lớn bằng nhau.
	1đ

1đ

	Câu 2
(2 điểm)
	
	- Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật. 

-Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.

-Đơn vị đo lực là niutơn, kí hiệu N.
	0,5đ

1đ

0,5đ

	Câu 2
(2 điểm)
	
	-   Các máy cơ đơn giản thường dùng là mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.

- Mặt phẳng nghiêng có tác dụng là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Mặt phẳng nghiêng càng ít so với mặt nằm ngang thì lực cần thiết để kéo hoặc đẩy vật càng nhỏ.
	0,5đ

1,5đ

	Câu 4
(3 điểm)
	a
	 Trọng lượng của khối kim loại là:
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	0,5đ

0,5đ

	
	b
	khối lượng riêng của khối kim loại là:
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	0,5đ

0,5đ



	
	c
	Trọng lượng riêng của khối kim loại là:
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	0,5đ
0,5đ

	 Câu 5
(1 điểm)
	
	-Dốc càng thoai thoải, độ nghiêng càng giảm, lực cần thiết để đi lên dốc sẽ càng nhỏ. 

Do vậy đi lên dốc dễ dàng hơn.


	0,5đ
0,5đ

	Tổng
	10,0
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